PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
 TRƯỜNG TH QUANG TRUNG

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TOÁN- KHỐI 4.
NĂM HỌC 2019 - 2020

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Thông hiểu
	Mức 3
Vận dụng cơ bản
	Mức 4
Vận dụng nâng cao
	Tổng

	
	
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL

	Số tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên.
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	1
	
	1
	3
	2

	
	Số điểm
	2.0
	
	1.0
	
	
	1.0
	
	1.0
	3.0
	2.0

	
	Câu số
	1; 2
	
	3
	
	
	8
	
	10
	1; 2; 3
	8; 10

	Đại lượng và đo đại lượng: chuyển đổi số đo thời gian; chuyển đổi thực hiện phép tính với số đo khối lượng.
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	1.0
	
	
	
	
	
	2.0
	

	
	Câu số
	4
	
	6
	
	
	
	
	
	4; 6
	

	Yếu tố hình học: góc nhọn, góc tù; hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song; chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	1.0
	

	
	Câu số
	
	
	7
	
	
	
	
	
	7
	

	Giải bài toán Tìm số trung bình cộng; Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
	Số câu
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1.0
	1.0
	
	
	1.0
	1.0

	
	Câu số
	
	
	
	
	5
	9
	
	
	5
	9

	
Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	
	1
	2
	
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	3.0
	
	3.0
	
	1.0
	2.0
	
	1.0
	7.0
	3.0

	
	Câu số
	1; 2; 4
	
	3; 6; 7
	
	5
	8; 9
	
	10
	
	




PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
 TRƯỜNG TH QUANG TRUNG
ĐỀ  KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - MÔN TOÁN – KHỐI 4
NĂM HỌC: 2019 – 2020  
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (Câu 1; 2; 4; 5;)
Câu 1:(M1) Giá trị chữ số 6 trong số: 415 624 503 là…….
A. 6000                       B. 60000                     C. 600000                   D. 6000000
Câu 2: (M1)Số bé nhất trong các số:  384 257; 384 275; 384 752; 384 725là:       
 A. 384 257                 B. 384 275                   C. 384 752                   D. 384 725   
Câu 3: (M2) Nối với kết quả đúng. 
               Số gồm “4 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là: 
 (
A.400 527
)

 (
Số
 
gồm
 “4 
trăm
 
nghìn
, 2 
nghìn
, 5 
trăm
, 7 
đơn
 
vị
” 
được
 
viết
 
là
: 
) (
B.402 50
7
)

 (
C. 402 057
)

 (
D. 4
2
0
 507
)


Câu 4: (M1)  Năm 2017 thuộc thế kỉ thứ mấy? 
A. thế kỉ XVIII      	 B. thế kỉ XIX     	   C. thế kỉ XX    	   D. thế kỉ XXI
Câu 5: (M3) Lan cao 1m 34cm, Hoa cao 120cm, Mai cao hơn Lan 5cm. Trung bình mỗi bạn cao….cm ?                                     
A. 134                        B. 139                        C. 131                        D. 125
Câu 6: (M2)Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống.
   A.  2 tấn 35kg = 235 kg 				B. 2 tấn 35kg = 2350 kg 
    C.  2 tấn 35kg = 253 kg 				D. 2 tấn 35kg = 2035 kg 
Câu 7: (M2)Trong hình vẽ bên có:                                                                                            
    - Góc vuông đỉnh ...............cạnh ...............................                     A                      B 
   - Góc vuông đỉnh ...............cạnh ...............................
   - Góc tù đỉnh       ...............cạnh ...............................
   - Góc nhọn đỉnh  ...............cạnh ...............................                       D                                C



Câu 8: (M3) Tìm x:
x + 1785 = 5347 x 7
Câu 9: (M3)  Hiện nay bố hơn con 28 tuổi. Sáu năm nữa tuổi bố và tuổi con cộng lại là 56 tuổi. Tính tuổi bố, tuổi con hiện nay.   
Câu 10: (M4) Tìm một số tự nhiên biết rằng lấy số đó chia cho 2 rồi trừ cho 2019 thì được số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau.
                                                                                                  Buôn Hồ, ngày 15 tháng 10 năm 2019
           Duyệt của chuyên môn             Duyệt của khối trưởng               Người ra đề


                                                                                                        Phạm Thị Thu Thủy
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PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
 TRƯỜNG TH QUANG TRUNG
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - MÔN TOÁN – KHỐI 4
NĂM HỌC: 2019 – 2020  
ĐÁP ÁN: Mỗi câu đúng đạt 1 đ
Câu 1:  ý C          Câu 2:   ý A.           Câu 3:  ý B.         Câu 4:   ý D
Câu 5:  ý C          Câu 6:  A –S, B-S, C-S, D-Đ
Câu 7: Làm đúng mỗi ý ghi 0,25 điểm.
   - Góc vuông đỉnh A cạnh AB, AD.         - Góc tù đỉnh B cạnh BA, BC.
   - Góc vuông đỉnh D cạnh DA, DC.         - Góc nhọn đỉnh C cạnh CD, CB.
Câu 8:        x + 1785 = 5347 x 7
x + 1785 = 37 429		                     (0.5đ)
x             = 37 429 – 1785		(0.25đ)
x             = 35 644			          (0.25đ)
Câu 9:                                    Giải
Tuổi bố sáu năm nữa là:
                                 (56 + 28): 2 = 42 (tuổi)               ( 0.25đ)
Tuổi bố hiện nay là:
                               42 - 6 = 36 (tuổi)                          (0.25đ)
Tuổi con hiện nay là:
                             36 - 28 = 8   (tuổi)                          ( 0.25đ)
                                    Đáp số: Bố: 36 tuổi.
                                                 Con: 8 tuổi.                 (0.25đ)

Câu 10:                                                   Giải
Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là: 987     (0,25đ)
Số cần tìm là: (987 + 2019) x 2 = 6012           (0,5đ)
                                 Đáp số: 6012                   (0,25đ)

                                                                                            Buôn Hồ, ngày 15 tháng 10 năm 2019
           Duyệt của chuyên môn             Duyệt của khối trưởng                Người ra đề


                                                                                                        Phạm Thị Thu Thủy

















Câu 10: (M4): Tính bằng cách thuận tiện nhất:
364 + 219 + 178 + 181+ 422 + 500 + 136 


Câu 10: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
364 + 219 + 178 + 181+ 422 + 500 + 136 
= (364 + 136) + (219 + 181) + (178 + 422) + 500          (0.2đ)
= 500 + 400 + 600 + 500	(0.2đ)
= (500 + 500) + (400 + 600)	(0.2đ)
=1000 + 1000 	(0.2đ)
= 2000	(0.2đ)
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